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BÁO CÁO

Kết quả pháp điển đề mục Tiếp công dân và đề mục Giáo dục nghề nghiệp 

(Tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng thẩm định ngày 17/01/2019)
Kính gửi: Hội đồng thẩm định
Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện pháp điển đề mục Tiếp công dân (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 18) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện pháp điển đề mục Giáo dục nghề nghiệp
 (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 20) theo quy định. Cục Kiểm tra văn bản QPPL được giao giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên. Sau khi nghiên cứu hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục, Cục Kiểm tra văn bản QPPL xin báo cáo Hội đồng thẩm định về kết quả pháp điển đề mục Tiếp công dân và đề mục Giáo dục nghề nghiệp như sau:
I. Về trình tự, thủ tục pháp điển theo đề mục

Thanh tra Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện pháp điển đề mục Tiếp công dân và đề mục Giáo dục nghề nghiệp cơ bản bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định; hoàn thiện kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định. Cụ thể như sau:
- Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục: Quyết định số 3839/QĐ-TTCP ngày 23/12/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trong Chủ đề Khiếu nại, tố cáo (Chủ đề số 18); Quyết định số 949/QĐ-LĐTBXH ngày 23/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển đề mục Giáo dục nghề nghiệp.
- Phối hợp với các bộ, ngành rà soát, xác định văn bản QPPL sử dụng để pháp điển vào mỗi đề mục: Công văn số 1012/TTCP-PC ngày 27/6/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc xin ý kiến góp ý danh mục văn bản QPPL thực hiện pháp điển đề mục Tiếp công dân; Công văn số 1206/LĐTBXH-TCGDNN ngày 29/3/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến đối với danh mục văn bản QPPL thực hiện pháp điển đề mục Giáo dục nghề nghiệp.

- Chủ trì thực hiện pháp điển đề mục và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định: Công văn số 2116/TTCP-PC ngày 30/11/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc đề nghị thẩm định kết quả pháp điển đề mục Tiếp công dân; Công văn số 5071/BLĐTBXH-TCGDNN ngày 30/11/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giáo dục nghề nghiệp.
II. Về Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định 
Hồ sơ kết quả pháp điển đề mục Tiếp công dân và đề mục Giáo dục nghề nghiệp cơ bản bảo đảm đầy đủ theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL, bao gồm: 

- Công văn đề nghị thẩm định;

- Kết quả pháp điển 02 đề mục;

- Danh sách kèm theo văn bản QPPL được sử dụng để pháp điển đối với 02 đề mục.
III. Về kết quả pháp điển đề mục 

1. Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL
1.1. Phạm vi thực hiện pháp điển các QPPL trong nội dung 02 đề mục

- Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định phạm vi văn bản QPPL đang còn hiệu lực được pháp điển vào đề mục Tiếp công dân bao gồm 16 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Thanh tra Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công an; Ủy ban Dân tộc; Bộ Tài chính; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông) và 09 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định phạm vi văn bản QPPL đang còn hiệu lực được pháp điển vào đề mục Giáo dục nghề nghiệp bao gồm 40
 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính) và 61 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.
1.2. Tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong đề mục

Về cơ bản, Thanh tra Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện pháp điển đối với QPPL trong các văn bản có nội dung thuộc đề mục Tiếp công dân và các văn bản có nội dung thuộc đề mục Giáo dục nghề nghiệp bảo đảm theo quy định. 

2. Về cấu trúc đề mục 

- Đề mục Tiếp công dân có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội gồm 09 chương với 36 điều luật và không bổ sung thêm cấu trúc chương, mục vào đề mục (không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật)
- Đề mục Giáo dục nghề nghiệp có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội gồm 08 chương với 79 điều luật và không bổ sung thêm cấu trúc chương, mục vào đề mục (không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật).
Cục Kiểm tra văn bản QPPL nhận thấy, việc các cơ quan pháp điển trong quá trình thực hiện pháp điển theo cấu trúc của Luật và không bổ sung thêm cấu trúc đối với các đề mục nêu trên là phù hợp với quy định.
3. Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong đề mục
Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của đề mục Tiếp công dân và đề mục Giáo dục nghề nghiệp bảo đảm đúng nguyên tắc pháp điển: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu, Cục Kiểm tra văn bản QPPL có ý kiến về vị trí sắp xếp (pháp điển) các QPPL (các điều) trong 02 đề mục trên như sau:
- Đối với đề mục Tiếp công dân: 
+ Điều 18.4.TT.6.4 và Điều 18.4.TT.11.3 nên được pháp điển theo Điều 18.4.LQ.16. Việc tổ chức tiếp công dân tại cơ quan hành chính nhà nước (pháp điển - sắp xếp Điều 18.4.TT.6.4 sau Điều 18.4.TT.6.3 và sắp xếp Điều 18.4.TT.11.3 trước Điều 18.4.TT.11.12); 

+ Điều 18.4.TT.3.4; Điều 18.4.TT.7.4 và Điều 18.4.TT.10.4 nên được pháp điển theo Điều 18.4.LQ.19. Địa điểm tiếp công dân (các điều vừa nêu sắp xếp sau Điều 18.4.NĐ.1.5); 
+ Điều 18.4.TT.3.7 nên được pháp điển theo Điều 18.4.LQ.8. Trách nhiệm của người tiếp công dân và trước Điều 18.4.TT.7.6 (vì nội dung quy định của Điều 18.4.TT.3.7 thực chất là trách nhiệm của người tiếp công dân thực hiện các thủ tục tiếp công dân theo quy định);
- Đối với đề mục Giáo dục nghề nghiệp: Điều 20.1.QĐ.1.9; Điều 20.1.QĐ.1.10; Điều 20.1.QĐ.1.11; Điều 20.1.TL.1.18; Điều 20.1.TL.1.19; Điều 20.1.TL.1.20; Điều 20.1.TT.1.34; Điều 20.1.TT.1.35; Điều 20.1.TT.1.36; Điều 20.1.TT.2.15; Điều 20.1.TT.2.16 nên được sắp xếp vào Chương VII. Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (pháp điển - sắp xếp sau Điều 20.1.LQ.71.Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp).
Tóm lại, đề nghị 02 cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển rà soát kỹ dự thảo kết quả pháp điển đề mục Tiếp công dân và đề mục Giáo dục nghề nghiệp, đồng thời phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL, cùng bộ, ngành có liên quan nghiên cứu lại việc sắp xếp các QPPL có nội dung thuộc đề mục Tiếp công dân, các QPPL có nội dung thuộc đề mục Giáo dục nghề nghiệp bảo đảm phù hợp theo quy định 
4. Về thực hiện ghi chú, xác định các QPPL có nội dung liên quan đến nhau

- Về ghi chú: Về cơ bản, ghi chú trong đề mục Tiếp công dân và đề mục Giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. 
- Về xác định các QPPL có nội dung liên quan: Về cơ bản, các QPPL có nội dung liên quan trong đề mục Tiếp công dân và đề mục Giáo dục nghề nghiệp được xác định bảo đảm chính xác, thực hiện theo đúng quy định tại Điều 13 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. 
Tuy nhiên, qua nghiên cứu, Cục Kiểm tra văn bản QPPL thấy rằng các cơ quan thực hiện pháp điển nên rà soát kỹ dự thảo kết quả pháp điển 02 đề mục để nghiên cứu xác định các QPPL có nội dung liên quan bảo đảm đầy đủ theo quy định. Ví dụ:
- Đối với đề mục Tiếp công dân: 

+Điều 18.4.LQ.4 có nội dung liên quan đến Điều 18.4.TT.6.2;

+ Điều 18.4.LQ.19 có nội dung liên quan đến Điều 18.4.LQ.24; đồng thời, Điều 18.4.LQ.19 nên xác định có nội dung liên đến Điều 33 Luật tiếp cận thông tin; 
+ Điều 18.4.LQ.24 nên xác định có nội dung liên quan đến Điều 18 Luật tiếp cận thông tin; 
+Điều 18.4.QĐ.1.4 có nội dung liên quan đến Điều 18.4.QĐ.1.6;

+Điều 18.4.TT.1.2 có nội dung liên quan đến Điều 18.4.TT.1.3; 

+ Điều 18.4.TT.8.4 và Điều 18.4.TT.8.5 nên xác định có nội dung liên quan đến Điều 11 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ngoài ra, đề nghị cơ quan thực hiện pháp điển đề mục Tiếp công dân bổ sung 02 văn bản QPPL sau đây vào phần danh mục văn bản QPPL có nội dung liên quan đến đề mục và nghiên cứu xác định QPPL liên quan, cụ thể:

(1) Luật tổ chức chính quyền địa phương: các điều 22, 29, 36, 95 của Luật này nên xác định có nội dung liên quan đến Điều 18.4.LQ.16; Điều 18.4.LQ.18 và Điều 107 của Luật tổ chức chính quyền địa phương nên xác định có nội dung liên quan đến Điều 18.4.LQ.22.

(2) Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân có Điều 6 của Nghị định này nên xác định có nội dung liên quan đến Điều 18.4.LQ.31. Trách nhiệm phối hợp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
- Đối với đề mục Giáo dục nghề nghiệp:
+ Điều 20.1.LQ.76 nên xác định có nội dung liên quan đến Điều 4, Điều 40, Điều 41, điều 45, Điều 50, Điều 51, Điều 52, Điều 54, Điều 69, Điều 70, Điều 77, Điều 79, Điều 83, Điều 105, …của Luật Giáo dục.

+ Điều 20.1.LQ.77 nên xác định có nội dung liên quan đến Điều  2, Điều 4, Điều  6, Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 33, Điều 38, Điều 45, Điều 59…của Luật Giáo dục đại học.
5. Một số vấn đề kỹ thuật khác

Đối với đề mục Tiếp công dân, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển nghiên cứu, phối hợp với bộ, ngành có liên quan rà soát dự thảo kết quả pháp điển đề mục này và thực hiện kỹ thuật “đính kèm” các phụ lục, biểu mẫu vào cuối điều có quy định áp dụng phụ lục, biểu mẫu. Ngoài ra, đề nghị cơ quan thực hiện pháp điển lưu ý và tuân thủ quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP: “Trường hợp có nhiều điều cùng quy định áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì phụ lục, biểu mẫu được sắp xếp cuối điều đầu tiên có quy định về phụ lục, biểu mẫu hoặc quy định việc áp dụng phụ lục, biểu mẫu; đối với các điều còn lại thì được chỉ dẫn đến phụ lục, biểu mẫu đã được sắp xếp ở trên” (ví dụ: các phụ lục, biểu mẫu được ban hành kèm theo các thông tư trong danh mục văn bản QPPL có nội dung thuộc đề mục như: Thông tư số 41/2012/TT-BQP, Thông tư số 39/2014/TT-BGTVT, Thông tư số 03/2016/TT-BTTT, Thông tư số 03/2016/TT-TTCP).     
6. Về kết quả rà soát, xác định nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tế và việc xử lý, kiến nghị xử lý
Trong quá trình rà soát và thực hiện pháp điển đề mục Tiếp công dân và đề mục Giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan thực hiện pháp điển chưa phát hiện nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tế.
Trên đây là Báo cáo kết quả pháp điển của Cục Kiểm tra văn bản QPPL đối với Hồ sơ kết quả pháp điển đề mục Tiếp công dân và đề mục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL xin báo cáo Hội đồng thẩm định./.
CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL
� Đề mục này có sự thay đổi tên gọi trong Bộ pháp điển (Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 thay thế Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11)


� Ngoài ra có 03 văn bản là văn bản sửa đổi, bổ sung.
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